CÂU HỎI ÔN TẬP HKII, NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: ĐỊA LÍ 8

Câu 1:

Trình bày vị trí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi ở nước ta.

Câu 2:


Trình bày và giải thích đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

Câu 3:


a. Trình bày và giải thích đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam.


b. Quan sát, đọc thông tin và trả lời câu hỏi:
 
 INCLUDEPICTURE "https://lh3.googleusercontent.com/-CGkRne1qu98/VFn0d9Sg8fI/AAAAAAAAAkc/DpaqtHPjkx0/w450-h315-no/Khi%2Bhau%2Bthay%2Bdoi,%2Bkho%2Bhan%2Bde%2Bdoa%2Bkhap%2Bca%2Bnuoc-Nguon%2BDan%2BTri.jpg" \* MERGEFORMATINET 


 
Theo Thông báo quốc gia lần thứ 2 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Kể từ năm 1958 đến năm 2007, nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam tăng lên khoảng 0,5-0,7 độ C.
Đặc biệt, do tác động của biến đổi khí hậu, trong khoảng 5-6 thập kỷ gần đây, tần số xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông tăng lên với tốc độ 0,4 cơn mỗi thập kỷ.
Một biểu hiện đáng lo ngại của biến đổi khí hậu nữa là mực nước biển dâng đã và đang gây ngập lụt trên diện rộng, nhiễm mặn nguồn nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, gây rủi ro đối với công nghiệp và các hệ thống kinh tế-xã hội trong tương lai.

Trước những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu gây ra đối với đời sống và sản xuất của nhân dân, chúng ta cần có những giải pháp gì để ứng phó ?
(theo trang tinmoi.vn)
Câu 4: 


Dựa vào bảng số liệu lượng mưa của một địa điểm bảng 31.1.(SGK-110) Nhận xét về lượng mưa khu vực đó.
[image: image2.png]Thang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tram
Ha Nai Nhit d§ (°C) 16,4 | 17,0 | 202 | 287 | 275 | 288 | 289 | 282 | 27,2 | 246 | 21,4 [ 182
Db cao: 5m
Vidé: 21%1°B
Kinh 3§:105'48'D | Luyngmwa(mm) | 18,6 | 262 | 43,8 | 90,1 | 1185 | 230,09 | 228,2 | 318,0 | 2564 | 130,7 | 43,4 | 23,4
Hud Nhit d§ (°C) 20,0 | 20,9 | 23,1 | 260 | 283 | 293 | 294 | 289 | 251 | 251 | 23,1 | 20,8
Db cao: 11m
Vid§ 1624°B
Kinh 3§:107%41°D | Luyng muwa (mm) 1‘;1’ 62,6 | 47,1 | 51,6 | 82,1 | 116,7 | 953 | 104,0 | 473,4 | 7956 | 580,6 | 297,4
Nhit d§ (°C) 258 | 267 | 27,9 | 289 | 283 | 27,5 | 27,1 | 271 | 268 | 267 | 264 | 257
TP Hj Chi Minh
Db cao: 11m
Vidé: 10%47°B
Kinhd§:106%40°D | Luyngmwa(mm) | 13,8 | 4,1 | 10,5 | 50,4 | 2184 | 311,7 | 293,7 | 269,8 | 327,0 | 266,7 | 116,5 | 48,3





Câu 5:


a. Dựa vào kiến thức đã học, trình bày đặc điểm chung của đất Việt Nam.

b. Đọc thông tin sau:

“Việt Nam nằm ở vùng nhiệt đới, mưa nhiều, nhiệt độ không khí cao, khoáng hóa mạnh, dễ bị rửa trôi, xói mòn, ruộng đất dễ bị thoái hóa, khó khôi phục lại trạng thái ban đầu”
(theo http://voer.edu.vn)

Muốn hạn chế hiện tượng đất bị xói mòn và đá ong hóa, theo em chúng ta cần phải làm gì ?

Câu 6: 

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.
a. Đất feralit đồi núi thấp 65% diện tích đất tự nhiên.


b. Đất mùn núi cao 11% diện tích đất tự nhiên.


c. Đất phù sa 24% diện tích đất tự nhiên.

Câu 7:

Hãy trình bày các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của chúng.

Câu 8:


Dựa vào bảng Diện tích rừng Việt Nam (SGK-135). 



Diện tích rừng Việt Nam (đơn vị triệu ha)

	Năm
	1943
	1993
	2001

	Diện tích rừng
	14,3
	8,6
	11,8


a. Nhận xét về biến động diện tích rừng.

b. Nêu các biện phát để bảo vệ rừng ?
Câu 9: 
a. Trình bày và giải thích đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam.
b. Đọc thông tin sau:

“Gần 900 loài động vật, thực vật hoang dã tại Việt Nam có nguy cơ tuyệt chủng, trong khi diện tích rừng có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng còn rất thấp. Các nhà khoa học cho rằng sự suy thoái đa dạng sinh học được thể hiện ở sự suy giảm của diện tích rừng có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, số lượng cá thể của các loài sinh vật biển, các loài hoang dã, các nguồn gen hoang dã...)
(theo http://vnexpress.net)


Trước thực trạng nêu trên, theo em chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam ?

Câu 10: 

a. Trình bày những đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên Việt Nam. 

b. Đặc điểm nào là nền tảng của thiên nhiên Việt Nam? Đặc điểm đó có thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp.

-------------- Hết ---------------
